CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────────

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈ ĐỊNH / MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA
(Dùng trong giai đoạn điều tra)

(Ban hành kèm theo quy định pháp luật tố tụng hình sự)

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát Điều tra / Cơ quan điều tra có thẩm quyền

Họ và tên người làm đơn (quan hệ với bị can): .....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
Số CMND/CCCD: .....................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: .....................................................................................................

II. THÔNG TIN BỊ CAN

Họ và tên bị can: .....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
Bị tạm giam tại (Trại tạm giam / Nhà tạm giữ): .....................................................................................................
Tội danh bị khởi tố (nếu đã biết): .....................................................................................................
Số Quyết định khởi tố bị can (nếu có): .....................................................................................................

III. THÔNG TIN LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Họ và tên Luật sư: .....................................................................................................
Số Thẻ Luật sư: .....................................................................................................
Thuộc Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố: .....................................................................................................
Văn phòng/Công ty Luật sư: .....................................................................................................
Địa chỉ Văn phòng: .....................................................................................................
Số điện thoại Luật sư: .....................................................................................................

IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Điều 72, 73, 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), tôi trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:
1. Cấp Thông báo bào chữa cho Luật sư nêu trên để bào chữa cho bị can trong toàn bộ quá trình tố tụng kể từ giai đoạn điều tra.
1. Tạo điều kiện để Luật sư được gặp gỡ, trao đổi với bị can đang bị tạm giam/tạm giữ theo đúng quy định pháp luật.
1. Thông báo kịp thời cho Luật sư về thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng có liên quan đến bị can.

Tôi xin cam đoan các thông tin khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn này.

V. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Bản sao CMND/CCCD của người làm đơn.
1. Bản sao Thẻ Luật sư và Chứng chỉ hành nghề (nếu có).
1. Văn bản đồng ý của bị can (nếu đã tiếp cận được).

	
	Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ......
NGƯỜI LÀM ĐƠN



(Ký và ghi rõ họ tên)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────────

TÒA ÁN NHÂN DÂN ......


Số: ......../TB-TA

THÔNG BÁO
V/v mời tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự


I. THÔNG TIN VỤ ÁN

	Số vụ án
	..............................................................................................................

	Vụ án về tội danh
	..............................................................................................................

	Bị cáo
	..............................................................................................................

	Ngày, giờ xét xử
	..............................................................................................................

	Địa điểm xét xử
	..............................................................................................................

	Hội đồng xét xử gồm
	..............................................................................................................

	Thẩm phán chủ tọa
	..............................................................................................................

	Kiểm sát viên giữ quyền công tố
	..............................................................................................................

	Thư ký phiên tòa
	..............................................................................................................



II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THÔNG BÁO

Kính gửi (Luật sư / Người bào chữa / Người liên quan): .....................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................

III. NỘI DUNG THÔNG BÁO

Tòa án nhân dân ............. trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà đến tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nêu trên với tư cách là Người bào chữa/Người liên quan theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Lưu ý: 
1. Vui lòng xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân và Thông báo bào chữa khi tham dự phiên tòa.
1. Trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng, đề nghị thông báo ngay cho Tòa án để có biện pháp xử lý phù hợp.
1. Tòa án có quyền xét xử vắng mặt người bào chữa trong các trường hợp pháp luật cho phép.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Thư ký phiên tòa ............. theo số điện thoại .............

	
	............., ngày ...... tháng ...... năm ......
THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────────

ĐƠN KHIẾU NẠI
Về hành vi/quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng


I. NGƯỜI KHIẾU NẠI

Họ và tên: .....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
Số CMND/CCCD: .....................................................................................................
Số điện thoại: .....................................................................................................
Tư cách trong vụ án (bị can/bị cáo/người bào chữa/người liên quan): .....................................................................................................

II. NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Cơ quan / Chức danh tố tụng bị khiếu nại: .....................................................................................................
Hành vi hoặc Quyết định bị khiếu nại (số, ngày ký): .....................................................................................................

III. NỘI DUNG KHIẾU NẠI

1. Tóm tắt nội dung sự việc:







2. Lý do khiếu nại (căn cứ pháp lý):

Căn cứ các điều ............. Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, người khiếu nại cho rằng hành vi/quyết định nêu trên là trái pháp luật vì:
1. .............................................
1. .............................................
1. .............................................

IV. YÊU CẦU GIẢI QUYẾT

1. Xem xét, hủy bỏ / thay đổi hành vi hoặc quyết định tố tụng bị khiếu nại.
1. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật.
1. Xử lý trách nhiệm đối với người có hành vi vi phạm (nếu có).
1. Yêu cầu khác (nếu có): .............................................

V. TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ KÈM THEO

1. Bản sao hành vi/quyết định bị khiếu nại.
1. Tài liệu chứng minh khiếu nại có căn cứ pháp lý.
1. Tài liệu khác (liệt kê): .............................................

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

	
	Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ......
NGƯỜI LÀM ĐƠN



(Ký và ghi rõ họ tên)



Nơi nhận: Cơ quan bị khiếu nại / Cơ quan cấp trên trực tiếp / Viện kiểm sát (theo quy định)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────────

ĐƠN KHÁNG CÁO
Đề nghị xét xử phúc thẩm bản án/quyết định hình sự sơ thẩm


Kính gửi: Tòa án nhân dân ............. (Tòa án cấp phúc thẩm)

I. NGƯỜI KHÁNG CÁO

Họ và tên: .....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
Số CMND/CCCD: .....................................................................................................
Số điện thoại: .....................................................................................................
Tư cách trong vụ án (bị cáo/người bị hại/người đại diện hợp pháp): .....................................................................................................

II. BẢN ÁN / QUYẾT ĐỊNH BỊ KHÁNG CÁO

	Số bản án / quyết định
	.............................................

	Ngày tuyên án
	.............................................

	Tòa án đã xét xử sơ thẩm
	.............................................

	Tội danh bị kết án
	.............................................

	Hình phạt đã tuyên
	.............................................



III. PHẠM VI KHÁNG CÁO

(Đánh dấu vào phần kháng cáo tương ứng bên dưới)

1. ☐  Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
1. ☐  Kháng cáo một phần: phần tội danh / hình phạt / bồi thường dân sự (ghi rõ):





IV. LÝ DO KHÁNG CÁO

1. Vi phạm về tội danh:
Bản án sơ thẩm đã ............. dẫn đến việc áp dụng sai điều khoản pháp luật về tội danh, cụ thể: .............................................

2. Vi phạm về hình phạt:
Mức hình phạt do Tòa án sơ thẩm tuyên là chưa phù hợp vì ............. Căn cứ Điều ............. BLHS, đề nghị .............................................

3. Vi phạm về tố tụng:
Trong quá trình xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã có các vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, cụ thể: .............................................

4. Vi phạm về phần bồi thường thiệt hại (nếu có):
.............................................

V. YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁNG CÁO

1. Hủy bản án sơ thẩm và xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.
1. Sửa bản án sơ thẩm về phần: .............................................
1. Tuyên bố bị cáo không phạm tội / giảm nhẹ hình phạt (nêu cụ thể).
1. Yêu cầu khác: .............................................

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Bản sao bản án sơ thẩm.
1. Tài liệu, chứng cứ mới bổ sung (nếu có): liệt kê cụ thể.
1. Bản sao CMND/CCCD của người kháng cáo.

Lưu ý: Đơn kháng cáo phải được nộp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Điều 333 BLTTHS 2015).

	
	Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ......
NGƯỜI LÀM ĐƠN



(Ký và ghi rõ họ tên)



Nơi nhận: Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm / Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm (lưu hồ sơ)

